Biểu số: 07/TTr
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN, QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT QUA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Số liệu tính từ ngày …/.../.... đến....ngày.../..../...
(Kèm theo Báo cáo số: ………… ngày …../…../..... của ………..)
 Đơn vị tính: Tiền (triệu đồng)
	Đơn vị
	Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế (Tr.đ)
	Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	Đã khởi tố

	
	Số tiền vi phạm đã thu hồi (tiền và tài sản quy thành tiền) (Tr.đ)
	Số tiền vi phạm đã xử lý khác
	Số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu (Tr.đ)
	Số tổ chức, cá nhân đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khác
	

	
	Tổng số
	Về ngân sách nhà nước
	Về tổ chức, đơn vị
	Tổng số
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổng số
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổng số
	Tổ chức
	Cá nhân
	Vụ
	Đối tượng

	MS
	1=2+3
	2
	3
	4=5+6
	5
	6
	7=8+9
	8
	9
	10=11+12
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


15. Ghi chú:
Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột "Đơn vị" để ghi tên các đơn vị trực thuộc

- Cột (1) = (2) + (3): Tổng số tiền vi phạm đã thu hồi là kết quả thực hiện kiến nghị thu hồi ở cột (15) của biểu Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành (Biểu 06/TTr)

- Cột (2): Số tiền vi phạm đã thu hồi về ngân sách nhà nước là kết quả thực hiện kiến nghị thu hồi về NSNN ở cột (19) của biểu Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành (Biểu 06/TTr)

- Cột (3): Số tiền vi phạm đã thu hồi về tổ chức, đơn vị là kết quả thực hiện kiến nghị thu hồi về tổ chức, đơn vị ở cột (20) của biểu Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành (Biểu 06/TTr)

- Cột (4)=(5)+(6); Cột (7)=(8)+(9); Cột (10)=(11)+(12)

- Những nội dung cần ghi chú thể hiện tại dòng 15 (nếu có)

